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Câu 1: Trong mặt phẳng 
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Câu 3: Cho 
[image: image25.wmf]2

ab

==

r

r

 và 
[image: image26.wmf](

)

0

,60

ab

=

r

r

. Khi 
[image: image27.wmf]0

mm

=

 thì hai vectơ 
[image: image28.wmf]umab

=+

r

rr

 và 
[image: image29.wmf]2

vab

=+

r

rr

 vuông góc với nhau. Khẳng định nào dưới đây đúng ?
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Câu 4: Tìm tập giá trị của hàm số 
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Câu 5: Một công ti bắt đầu sản xuất và bán một loại máy tính từ năm 2016. Số lượng loại máy tính đó bán được trong năm 2016 và năm 2022 lần lượt là 195 nghìn và 177 nghìn chiếc. Theo nghiên cứu dự báo thị trường của công ti, trong khoảng 15 năm kể từ năm 2016, số lượng máy tính loại đó bán được mỗi năm có thể được mô tả bởi một hàm số bậc hai. Giả sử 
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 là thời gian tính từ năm 2016. Số lượng loại máy tính đó bán được trong năm 2016 và năm 2022 lần lượt được biểu diễn bởi các điểm 
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 là đỉnh đồ thị của hàm số bậc hai này. Hỏi trong các năm từ 2016 đến hết năm 2027 có tất cả bao nhiêu năm công ti đó bán được vượt mức 179 nghìn chiếc máy tính?
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Câu 6: Biết rằng hai vecto 
[image: image43.wmf]a

r

 và 
[image: image44.wmf]b

r

 không cùng phương nhưng hai vecto 
[image: image45.wmf]32

ab

-

rr

 và 
[image: image46.wmf](

)

14

xab

++

rr

 cùng phương. Khi đó giá trị của 
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Câu 7: Cho hàm số có đồ thị như hình bên dưới.
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 8: Trong hệ trục tọa độ 
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Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 10: Cho ba tập hợp 
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Phần được tô đậm biểu diễn cho tập hợp nào sau đây?
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Câu 11: Cho tam thức bậc hai 
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Câu 12: Cho tập hợp 
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Câu 13: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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 không thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
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Câu 14: Tìm số nghiệm của phương trình 
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Câu 15: Cho tam giác 
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Câu 16: Nhằm thu hút học viên, một trung tâm thông báo học phí của một khóa học như sau: 

14 học viên đầu tiên sẽ có phí là 24 USD/người. Nếu có nhiều hơn 14 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, học phí sẽ giảm 1 USD/ người cho toàn bộ học viên. Biết rằng chi phí vận hành của khóa học là 136 USD. Gọi 
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Câu 17: Cho các tập hợp 
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Câu 18: Cho hàm số 
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 là ẩn số). Tổng các giá trị của tham số 
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Câu 20: Cho hàm số 
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Bảng xét dấu nào dưới đây là của hàm số 
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Câu 21: Cặp số 
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Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 23: Lớp 12A có 
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Câu 24: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?
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Câu 25: Các giá trị 
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Câu 26: Cho tam giác 
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Câu 28: Cho góc 
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 trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị của 
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Câu 29: Hàm số 
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Câu 30: Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng toạ độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí 
[image: image207.wmf](

)

1;2

A

chuyển động thẳng đều với vận tốc được biểu thị bởi vectơ 
[image: image208.wmf](

)

3;4

v

=

r

. Xác định vị trí của tàu tại thời điểm sau khi khởi hành 
[image: image209.wmf]2

 giờ.

A. 
[image: image210.wmf](

)

2;4

.
B. 
[image: image211.wmf](

)

7;10

.
C. 
[image: image212.wmf](

)

6;8

 .
D. 
[image: image213.wmf](

)

10;7

 .

Câu 31: Một vật đồng thời bị ba lực tác động: lực tác động thứ nhất 
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Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật .
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Câu 32: Cho 
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